
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH 
TIẾT 44:  KIỂM TRA 45 phót ( PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI) 
ĐỀ KIỂM TRA PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI.
MÔN: NGỮ VĂN 9- THỜI GIAN: 45 PHÚT

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Hãy lựa chọn đáp án đúng:
1. Hoàng Lê nhất thống chí là tác phẩm thuộc thể loại nào ?


A. Tiểu thuyết lịch sử.



B. Truyện truyền kì.


C. Truyện thơ Nôm.



D. Tùy bút.

2. Đoạn trích  nào thiên về miêu tả nội tâm nhân vật ?


A. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
B. Chị em Thúy Kiều.


C. Cảnh ngày xuân.



D. Kiều ở lầu Ngưng bích.

3. “Thiếp con nhà kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum hợp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót” ( Trích Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ )

Từ “ một tiết” trong đoạn văn trên có nghĩa gì ?

  
A. Giữ gìn không cho ai biết nỗi lòng.
B. Giữ gìn những kỉ niệm.

  
C. Giữ gìn nhan sắc.



D. Giữ trọn lòng thủy chung và phẩm giá.

4. “ Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng, năm Kỉ Dậu. Vua Quang Trung tới làng (....), huyện (....) lặng lẽ vây kín làng ấy, rồi bắc loa truyền gọi, tiếng quân lính luân phiên nhau dạ ran để hưởng ứng, nghe như có hơn vài vạn người. Trong đồn ai nấy rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng, lương thực, khí giới đều bị quân Nam lấy hết.” ( Trích Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô Gia văn phái )

Đoạn trích kể về sự việc nào ?


A. Diễn biến trận đánh ở sông Gián.
B. Diễn biến trận đánh ở Hà Hồi.


C. Diễn biến trận đánh ở Ngọc Hồi.

D. Diễn biến trận đánh ở trong thành Thăng Long

5 .Khi ra đến Phú Xuân, vua Quang Trung đã đến gặp nhân vật nào để bàn việc quân?

A. Lê Chiêu Thống        B. Nguyễn Thiếp      C. Ngô Thời Nhậm     D. Ngô Văn Sở

6. Hồi thứ mười bốn trong tác phẩm “ Hoàng Lê nhất thống chí” là một bức tranh về:

A. Nỗi thống khổ của nhân dân dưới thời Lê – Trịnh.

B. Hình tượng người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với chiến công thần tốc đại phá quân Thanh.

C. Quá trình phát triển của phong trào Tây Sơn.

D. Sự thất bại của quân Thanh.

7. Nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích “ Kiều ở lầu Ngưng Bích” là biện pháp nghệ thuật nào?

A. Sử dụng những hình ảnh tượng trưng, ước lệ.

B. Sử dụng nghệ thuật đòn bẩy.

C. Nghệ thuật miêu tả nội tâm thể hiện qua ngôn ngữ độc thoại và tả cảnh ngụ tình.

D. Miêu tả theo trình tự thời gian.

8. Những câu thơ nào sau đây thuộc ngôn ngữ độc thoại nội tâm?

A. Thanh minh trong tiết tháng ba

 Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.

C. Bốn bề bát ngát xa trông

Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.

D. Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ?

II. TỰ LUẬN: ( 8 điểm  )

1. Tóm tắt chuyện người con gái Nam Xương.( 2đ )

2. Từ câu chủ đề: “ Khác với Thúy Vân, Thúy Kiều có vẻ đẹp mặn mà cả tài lẫn sắc”. Hãy viết tiếp khoảng 10 câu văn để hoàn thành một đoạn văn theo cách diễn dịch. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép ( 4đ).
3. Qua hai nhân vật Vũ Nương và Thúy Kiều, em cảm nhận được gì về phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến? ( 2đ)

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	B
	B
	C
	D

	Biểu điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)

Câu 1( 2 điểm ):   Tóm tắt truyện ngưòi con gái Nam Xưong 
- Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách tóm tắt một tác phẩm tự sự. có sử dụng các phép liên kết. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả.

- Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày nhiều cách, nhưng phải đáp ứng các ý cơ bản sau:

+ Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, xinh đẹp, nết na. lấy chồng là Trưong Sinh vốn tính đa nghi. Biết tính chồng, nàng ăn ở khuôn phép nên gia đình êm ấm thuận hòa.( 0,5 đ )

+ Khi chồng ra trận, nàng chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con thơ. Nàng thưòng chỉ cái bóng của mình trên tưòng là cha. ( 0, 5 đ )

+Khi Trương Sinh trở về , nghe lời ngây thơ của con trẻ, nghi ngờ lòng thủy chung của vợ. Vũ Nương không thể phân trần, đành gieo mình tự vẫn, được Linh Phi cúư giúp và cho nàng ở lại Thủy cung. ( 0, 5 đ )

+ Chàng Trưong Sinh hiểu ra sự thật, lập đàn giải oan cho nàng. Mặc dù vậy, Vũ Nưong cũng không trở về trần gian bên chồng con đựoc nữa. ( 0, 5 đ )

2. Câu 2: (4 điểm):
* Yêu cầu về hình thức ( 1,5 điểm)
- Là một đoạn văn có câu chủ đề đứng ở đầu đoạn ( 0,5 điểm)
- Diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi thông thường, có đúng số câu theo quy định ( 0,5 điểm)

-  Có sử dụng câu ghép( 0,5 điểm)

* Yêu cầu về nội dung ( 3 điểm): Học sinh phân tích được vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều:
+ Vẻ đẹp:
- Nguyễn Du gợi tả được vẻ đẹp của Thúy Kiều qua bút pháp ước lệ tượng trưng: “ Làn thu thủy, nét xuân sơn” gợi tả một đôi mắt trong như làn nước mùa thu, đôi lông mày đẹp thanh thoát như nét núi mùa xuân. Đó là một vẻ đẹp của một trang giai nhân tuyệt sắc.
+ Tài năng: Tài của Kiều đạt đến mức lý tưởng theo quan niệm thẩm mỹ phong kiến. Đặc biệt đó là tài đàn... 
3. Câu 3: (2 điểm): Học sinh trình bày được những cảm nhận của riêng mình về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ xưa như: 

-  Họ là những người có tấm lòng thủy chung son sắt, hiếu thảo, giàu đức hy sinh.

- Đó cũng chính là phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam....s 
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: NGỮ VĂN 9 ( PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI)

	Mức độ

NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TN
	TL
	Số câu
	Điểm

	Thể loại
	Nhớ được đặc điểm của thể loại tiểu thuyết lịch sử.
	
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	Số câu: 1

Số điểm 0, 25
	
	
	2
	0,5

	Mở rộng và trau dồi vốn từ
	Biết được các phương thức phát triển từ vựng
	Vận dung kiến thức xác định một số phương thức phát triển từ vựng
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm
	Số câu: 1

Sđ:0,25
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	2
	0,5

	Hoạt động giao tiếp
	Nhận biết  một số phương châm hội thoại
	Chỉ ra các lỗi không tuân thủ  một số PCHT
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	
	4
	1

	Các biện pháp tu từ
	
	
	Chỉ ra được các biện pháp tu từ và phân tích được tác dụng của các biện pháp tu từ đó.
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
	1
	3

	Tạo lập đoạn văn
	
	
	Biết viết một đoạn văn cảm nhận hoàn chỉnh có sử dụng kiến thức Tiếng Việt đã học.
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	
	
	Số câu:1

sốđiểm:5
	1
	5

	Tổng số
	
	
	
	8
	10



